
BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng 

điện tử quý II năm 2023 

 

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn. 

Thực hiện Công văn số 513/UBND-VP ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Văn 

phòng UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính tại cấp xã trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

UBND phường Phú Sơn báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử Quý II năm 2023 với những nội dung sau:  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- UBND phường đã công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND phường Phú Sơn tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và trên 

Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://phusonbs.thanhhoa.gov.vn.   

- Thực hiện công khai và nghiêm chỉnh chấp hành đưa các TTHC thực hiện 

“4 tại chỗ” (thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 

quả TTHc tại Bộ phận Một cửa); khẩu hiệu “4 tăng, 3 giảm, 2 không”; niêm yết 

Nội quy làm việc và mức thu phí, lệ phí theo quy định. Thường xuyên cập nhập dữ 

liệu các TTHC được bổ sung, sửa đổi và công bố chính thức của Tỉnh đăng tải trên 

Công Thông tin điện tử của phường. 

- Công khai kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp phận hồ sơ và Trả kết 

quả, trên Trang thông tin điện tử phường. 

2. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Việc triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính đã được 

UBND phường triển khai thường xuyên, liên tục. Một số lĩnh vực có liên quan 

nhiều đến tổ chức, doanh nghiệp và công dân đã được rút ngắn thời 

gian, tiết kiệm chi phí, giảm bớt giấy tờ không cần thiết và việc đi lại; ý thức trách 

nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tại Bộ phận 

được nâng lên, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu công việc, phục vụ các tổ chức, 

công dân đến giao dịch đều hài lòng và ủng hộ sự đổi mới trong công tác cải cách hành 

chính của nhà nước.  

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của UBND cấp 

tỉnh là 56 TTHC; trong đó UBND phường đã rà soát, xem xét cắt giảm thời gian 

giải quyết: 07 TTHC, giảm từ 30% đến trên 50% thời gian giải quyết TTHC. 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%. 

  3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƢỜNG PHÚ SƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- UBND phường đã công khai số điện thoại đường dây nóng 0944.594.088 – 

0916.071.748 – 0973.933.014 để tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức và công dân về giải quyết TTHC. Thông qua công tác tiếp nhận hồ sơ giải 

quyết TTHC, Lãnh đạo UBND phường luôn lắng nghe, ghi nhận và giải đáp những 

khó khăn, vướng mắc của công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. 

Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ vào công tác cải cách TTHC nói 

chung. Trong quý II năm 2023, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

công dân về các quy định Thủ tục hành chính. 

- Công khai địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân trên 

Trang thông tin điện tử của phường tại địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn 

4. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Về thực hiện TTHC: Trong quý II.2023, UBND phường đã tiếp nhận và 

giải quyết 239 hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Trong đó đã gải quyết 

trước hạn: 225HS; đúng hạn 14HS; không có hồ sơ quá hạn. Cụ thể: Lĩnh vực Hộ 

tịch 121 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực 117 hồ sơ; lĩnh vực xử lý đơn thư: 01 thủ tục.  

(Số liệu tính đến ngày 13/6/2023, có  biểu mẫu kèm theo). 

- Về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích: Trong 

quý II.2023 phát sinh 03 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tỷ lệ hồ sơ Thủ tục hành chính của phường được công khai tiến độ, kết quả 

giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ 

công Quốc gia đạt 100%. 

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

a) Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện 

- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, 

Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND thị xã về triển khai Đề án đổi mới thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã 

Bỉm Sơn. UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

09/01/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. 

- Thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình thực 

hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đối với cán bộ, 

công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó 

nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng 

theo quy định và thực hiện tốt việc tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử; 

đồng triển khai khắc phục những việc còn tồn đọng, hạn chế, triển khai một số 

nhiệm vụ cải cách hành chính cần thực hiện trong thời gian tới. 

- Thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính trong 

các hội nghị, trong các đợt giao ban của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng 

cường triển khai việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng và nghiêm túc thực hiện hồ sơ qua 

DVC trực tuyến. Việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận 

tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; 

không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, lấy sự hài lòng của người dân, các 
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tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, 

công chức để đánh giá xếp loại hàng năm.  

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông: 

Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong việc 

giải quyết TTHC  

+ Diện tích phòng Tiếp nhận và trả kết quả: 40m
2
. Trang thiết bị phục vụ 

cho hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gồm: 02 máy vi tính + máy in 

+ máy scan; 01 camera theo dõi; 03 quầy tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; 03 ghế 

ngồi của cán bộ; 03 ghế ngồi kê khai hồ sơ; 08 ghế chờ; 03 tủ đựng tài liệu; 01 tủ 

sách pháp luật 

+ Thực hiện niêm yết các bảng biểu theo quy định: 01 biển nhận diện thương 

hiệu Một cửa; 01 khẩu hiệu “”4 tăng, 3 giảm, 2 không”; 01 khẩu hiệu cam kết thực 

hiện “5 biết, 3 không, 4 thể thiện”; 01 Nội quy làm việc; 01 bảng niêm yết mức thu 

phí, lệ phí; 02 bảng niêm yết danh mục TTHC; 01 bảng niêm yết công khai kết quả 

giải quyết TTHC; 01 01 bảng niêm yết quy trình giải quyết TTHC và một số trang 

thiết bị khác đảm bảo phục vụ cho công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính.  

 c) Việc bố trí, phân công cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. UBND 

phường đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ đầu mối Kiểm soát TTHC số 20/QĐ-

UBND ngày 21/01/2023; Quyết định kiện toàn bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 

quả số 21/QĐ-UBND ngày 21/01/2023. Bộ phận do Chủ tịch UBND chỉ đạo, đồng 

chí Phó Chủ tịch văn hóa được giao nhiệm phụ trách trực tiếp, 01 công chức Văn 

phòng – Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế hoạt 

động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Bố trí 07 công chức chuyên môn thực 

hiện nhiệm vụ tiếp nhận tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường 

hoặc các thủ tục liên thông giải quyết. Cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận Một 

cửa có trình độ đại học, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

d) Về niêm yết và công khai TTHC 

- Về niêm yết, công khai TTHC: UBND phường đã niêm yết công khai danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phú Sơn tại Bộ phận 

Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: 

http://phusonbs.thanhhoa.gov.vn.  Tổng số 219 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 

quyêt của UBND phường Phú Sơn đạt tỷ lệ 100%. 

- Công khai kết quả giải quyết TTHC: Thực hiện công khai kết quả giải 

quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, trên Trang thông tin điện 

tử, theo quy định. 

đ) Đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC: Quý II năm 2023, UBND 
phường đã thực hiện đánh giá trên Hệ thống một cửa điện tử, kết quả như sau: 

http://phusonbs.thanhhoa.gov.vn/
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Kết quả lấy phiếu đánh giá tại đối với việc giải quyết thủ tục hành chính với các 

chỉ số như sau: 

1. Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho 

phép theo quy định của pháp luật: 1,9/2 điểm. 

2. Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết 

(kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định: 1,9/2 điểm. 

3. Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ 

tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm. 

4. Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm. 

5. Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ 

phận Một cửa (mô hình “4 tại chỗ”): 2/2 điểm. 

6. Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính với: 2/2 điểm. 

7. Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ 

sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: 1,9/2 điểm. 

8. Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân: 2/2 điểm. 

9. Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan có thẩm quyền: 2/2 điểm. 

Đánh giá chung về mức độ hài lòng trong việc giải quyết TTHC như sau: 

- Không hài lòng: 0%. 

- Hài lòng: 5,9%. 

- Rất hài lòng: 94,1%. 

Tổng điểm tự đánh giá là: 17,7/18 điểm chuẩn, tự xếp loại: xuất sắc 

6. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử 

a) Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

 - Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Quyết định 1223/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục TTHC dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa.  

- Quý II năm 2023, tổng số thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công 

trực tuyến trên phần mềm dichvucong.thanhhoa.gov.vn gồm 56 thủ tục. Trong đó 

DVC một phần 30 thủ tục, DVC toàn trình là 26 thủ tục.  

- Tính đến ngày 13/3/2023, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết tại qua 

dịch vụ công trực tuyến: 120/121 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,17%. Trong đó, DVC một 

phần: 61/21 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,39%; DVC toàn phần: 59/59, đạt tỷ lệ 100%.  

b) Tình hình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: Trong quý 

II.2023 UBND phường đã thực hiện tổng số 36 bản sao điện tử.  

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

- UBND phường thường xuyên quán triệt triển khai chủ trương, chính sách, 

pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền 
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thực hiện Dịch vụ công trực tuyến dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh của phường và khu phố, lồng ghép vào các Hội nghị, cuộc 

họp, đăng bài trên trang thông tin điện tử đến toàn thể cán bộ, nhân dân phường. 

- Ngày 06 tháng 01 năm 2023, UBND phường đã ra thông báo số 08/UBND-

TB về việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trong công tác tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Phú Sơn đồng thời hướng dẫn các 

bước đăng ký tài khoản DVC. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua phần mềm: dvcbimson.thanhhoa.gov.vn hoặc 

dichvucong.thanhhoa.gov.vn. và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết 

TTHC, xem đây là dịch vụ đem lại lợi thiết thực, giảm thời gian, chi phí trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

8. Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

- UBND phường đã triển khai và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC thường xuyên. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trong đó kiểm soát 

TTHC đóng vai trò then chốt nhằm nắm bắt tình hình thưc hiện hoạt động kiểm 

soát TTHC, phát hiện những khó khăn, vướng  mắc, hạn chế, tồn tại  của công 

chức chuyên môn; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác kiểm 

soát TTHC, cải cách hành chính; đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong công tác kiểm soát TTHC. 

- UBND phường đã bố trí cán bộ Tổ đầu mối phụ trách và thực hiện tốt việc 

phối hợp kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc UBND phường. Trong quá trình 

kiểm tra, UBND phường đã báo cáo tình hình hoạt động cũng như những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, rút ra kinh 

nghiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất 

giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thị xã, 

UBND phường, sự phối hợp thực hiện của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị có 

liên quan; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa đạt được 

nhiều kết quả tích cực: Sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giải quyết TTHC 

không ngừng được nâng lên; nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức được 

nâng cao, tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân được cải thiện rõ rệt, 

giảm phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

 - Việc ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân trong việc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh 

bạch trong giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước giúp công tác kiểm tra, giám 

sát được kịp thời, chính xác từ đó thái độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán 

bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ được nâng lên.  

 - 100% các TTHC được niêm yết, công khai còn hiệu lực. Tất cả các thủ 

tục hành chính thực hiện được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin 

“một cửa” điện tử, việc giải quyết TTHC công khai trên môi trường mạng. 
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- Việc thực hiện DVC trực tuyến, người dân không cần đến trụ sở UBND 

phường giao dịch trực tiếp, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, góp phần 

tăng chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức 

tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. 

- Việc kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 

06 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia góp phần cắt giảm thành phần hồ sơ, thuận 

tiện và giảm chi phí cho người dân. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Trên thực tế, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trong giải quyết TTHC 

đạt đạt tỷ lệ thấp. Đa phần người dân chưa quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, tâm 

lý, chưa thực sự tin tưởng và mất an toàn thông tin cá nhân khi giải quyết TTHC 

qua môi trường mạng. Không phải hộ gia đình nào cũng có các trang thiết bị như 

điện thoại thông minh, máy tính, máy scan, mạng Internet.... Mặt khác, do địa bàn 

phường hẹp nên người dân thường lựa chọn phương pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở UBND phường.  

- Việc hướng dẫn công dân thực hiện DVC trực tuyến còn một số bất cập 

như: Một số công dân không có điện thoại thông minh, công dân thuộc đối tượng 

người cao tuổi không thực hiệc được các thao tác trên điện thoại... công chức tiếp 

nhận hồ sơ phải làm hộ cho công dân, do đó kéo dài thời gian thực hiện. 

- Về trang thiết bị chưa đồng bộ, chưa có thiết bị đọc mã QRcode trên thẻ 

CCCD và thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD nên chưa thực hiện được hết các phương 

thức xác thực thông tin nơi cư trú. Hệ thống đường truyền thường xuyên không ổn 

định, có thời điểm không nhập được hồ sơ trực tuyến. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất như máy máy quét mã QR trên 

thẻ CCD kiểm tra thông tin cư trú của công dân.....đồng thời cải thiện nâng cấp 

chất lượng đường truyền, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các giao dịch cho 

tổ chức, cá nhân. Nâng cao chất lượng các phần mềm, tích hợp phần mềm chứng 

thực điện tử và phần mềm Một cửa để xử lý các công việc, các TTHC được nhanh 

gọn hơn. 

- Tăng cường kết nối và chia sẻ 2 chiều giữa Công an với bộ phận Tư pháp - 

Hộ tịch và LĐTB&XH phục vụ giải quyết TTHC. 

Trên đây là báo cáo kiểm soát TTHC quý II năm 2023 của UBND phường 

Phú Sơn báo cáo UBND thị xã theo quy định./. 

    Nơi nhận: 

   - UBND thị xã; 

   - Lưu: VT, VP. 

       KT.CHỦ TỊCH  

                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                        Bùi Duy Hòa 
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  Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

(Từ ngày 14/03/2023 đến ngày 13/06/2023) 

 UBND PHƢỜNG PHÚ SƠN  

--------------- 

 

 

                                                                                                                                                   

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

Giáo dục đào 

tạo thuộc hệ 

thống GDQD và 

các cơ sở khác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Lĩnh vực An 

toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Bảo 

hiểm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Lĩnh vực Bồi 

thƣờng nhà 

nƣớc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

6 
Lĩnh vực Chính 

quyền địa 

phƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Chính 

sách 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Lĩnh vực Chính 

sách thuế 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Lĩnh vực 

Chứng thực 
117 0 117 0 117 111 6 0 0 0 0 

10 
Lĩnh vực Công 

tác dân tộc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Lĩnh vực Dân 

số - KHHGĐ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

12 
Lĩnh vực Đăng 

ký biện pháp 

bảo đảm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Lĩnh vực Đất 

đai 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Lĩnh vực 

Đƣờng thủy nội 

địa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Lĩnh vực Giải 

quyết khiếu nại 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Lĩnh vực Hộ 

tịch 
121 120 1 0 121 114 7 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

18 
Lĩnh vực Hoạt 

động tín dụng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Lĩnh vực Khen 

thƣởng của Bộ 

Quốc phòng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Lĩnh vực Kinh 

tế hợp tác và 

Phát triển nông 

thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Lĩnh vực Lao 

động tiền lƣơng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

24 Lĩnh vực Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Lĩnh vực Môi 

trƣờng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Lĩnh vực Ngƣời 

có công 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
Lĩnh vực Nông 

nghiệp và 

PTNT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Lĩnh vực Nông 

thôn mới 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
Lĩnh vực Nuôi 

con nuôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

30 
Lĩnh vực Phổ 

biến giáo dục 

pháp luật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Lĩnh Vực 

phòng chống 

thiên tai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 
Lĩnh vực 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Lĩnh vực 

Phòng, chống 

tham nhũng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
Lĩnh vực Tài 

nguyên nƣớc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt 

động của tổ hợp 

tác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

36 
Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thƣởng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Lĩnh vực Thi 

đua, khen 

thƣởng Trung 

ƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 
Lĩnh vực Thƣ 

viện 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
Lĩnh vực Thủy 

lợi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 
Lĩnh vực Tiếp 

công dân 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 14 

ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

42 
Lĩnh vực Tôn 

giáo Chính phủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Lĩnh vực Trẻ 

em 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Lĩnh vực Trồng 

trọt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
Lĩnh vực Văn 

hóa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 
Lĩnh vực việc 

làm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Lĩnh vực Xử lý 

đơn thƣ 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

-- -Tổng- 239 120 119 0 239 225 14 0 0 0 0 

 

 
 

NGƢỜI LẬP BIỂU 
 (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 UBND phường Phú Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2023.  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký,dấu, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

      Bùi Thị Chinh             Bùi Duy Hòa 
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